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[bookmark: _GoBack]Câu 1: Thế nào là vật liệu?
A. Vật liệu là thức ăn được con người dùng hằng ngày.				
B. Vật liệu là chất được dùng trong xây dựng như sắt, thép, xi măng.
C. Vật liệu là chất hoặc hỗn hợp một số chất được con người sử dụng như là nguyên liệu đầu vào trong một quá trình sản xuất hoặc chế tạo ra	những sản phẩm phục vụ cuộc sống.			
	D.  Vật liệu gồm nhiều chất trộn lẫn vào nhau.
Đáp án: C
Câu 2: Thế nào là nhiên liệu?
A. Nhiên liệu là một chất hoặc hỗn hợp chất dùng làm nguyên liệu đầu vào cho quá trình sản xuất
B. Nhiên liệu là chất được ô xy hoá để cung cấp năng lượng cho cơ thể sống 
C. Nhiên liệu là vật liệu trong quá trình xây dựng
	D. Nhiên liệu là chất cháy được để cung cấp năng lượng dạng nhiệt hoặc ánh sáng  nhằm phục vụ mục đích sử dụng của con người.
Đáp án: D
Câu 3: Nhiên liệu nào sau đây không phải nhiên liệu hoá thạch?
A. Than đá
B. Dầu mỏ
C. Khí tự nhiên
	D. Ethanol
Đáp án: D
Câu 4: Vật thể nào sau đây được xem là nguyên liệu?
A. Gạch xây dựng
B. Đất sét
C. Xi măng
	D. Ngói
Đáp án: B
Câu 5: Loại nguyên liệu nào sau đây hầu như không thể tái sinh?
	A. Gỗ		B. Bông		C. Dầu thô			D. Nông sản
Đáp án: C
Câu 6: Cây trồng nào sau đây không được xem là cây lương thực?
A. Lúa mì
B. Ngô
C. Mía
D. Lúa gạo
Đáp án: C
Câu 7: Điền từ thích hợp vào chỗ trống
	Gỗ vừa là vật liệu để làm nhà, vừa là nguyên liệu để sản xuất giấy, vừa là nhiên liệu để đun nấu
Câu 8: Khi dùng nho để lên men sản xuất rượu thì nho gọi là gì?
A. Vật liệu			
B. Nguyên liệu
C. Nhiên liệu		
	D. Phế liệu
Đáp án: B
Câu 9: Trong các thực phẩm dưới đây loại nào chứa nhiều chất đạm (protein) nhất?
A. Rau cải		
B. Thịt heo
C. Khoai tây
D. Rau mùng tơi
Đáp án: B
Câu 10: Gạo cung cấp nhiều chất dinh dưỡng nào nhất cho cơ thể?
A. Chất đường, bột
B. Chất đạm
C. Chất béo
	D. Vitamin
Đáp án: A

